	TT
	TÊN SÁCH DANH MỤC SÁCH MỚI



	TÁC GIẢ
	SL
	DDC
	NXB
	NĂM XB
	SỐ TRANG
	GHI CHÚ

	000 TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT

	1
	Một số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho học sinh
	Nguyễn Tiến Xuân
	6
	004.6
	Thông tin và Truyền thông
	2021
	158
	

	2
	Tớ học lập trình - làm quen với lập trình Scratch
	Rosie Dickins
	3
	[bookmark: _GoBack]005.4
	Thế Giới
	2022
	95
	

	3
	Lập trình với Python
	Học viện Vietstem
	6
	005.4
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2022
	224
	

	4
	Tớ học lập trình - làm quen với Python
	Louie Stowell
	6
	005.4
	Thế Giới
	2022
	95
	

	5
	Bài tập lập trình cơ bản với ngôn ngữ Python
	Trần Thông Quế
	5
	005.4
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2022
	194
	

	6
	Python lập trình thuật toán 
	Bùi Việt Hà
	6
	005.4
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2022
	178
	

	7
	Python cơ bản
	Bùi Việt Hà
	6
	005.4
	Đại học Bách khoa TP Hồ Chí Minh
	2022
	254
	

	8
	Lời giải bài tập Python cơ bản
	Bùi Việt Hà
	6
	005.4
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2022
	144
	

	9
	Sáng tạo trong thuật toán và lập trình với Python
	Nguyễn Xuân Huy
	3
	005.4
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2021
	296
	

	10
	Sáng tạo trong thuật toán và lập trình với C++và Python. Tập 7
	Nguyễn Xuân Huy
	3
	005.4
	Thông tin và Truyền thông
	2022
	332
	

	11
	Sáng tạo trong thuật toán và lập trình với C++, Python và Java
	Nguyễn Xuân Huy
	3
	005.4
	Thông tin và Truyền thông
	2021
	275
	

	12
	An ninh mạng trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0
	Trần Văn Hòa
	6
	005.8
	Thông tin và Truyền thông
	2021
	307
	

	13
	An toàn thông tin
	Lê Văn Phùng
	4
	005.8
	Thông tin và Truyền thông
	2018
	360
	

	14
	Sổ tay phòng chống mã độc và tấn công mạng
	Hoàng Thành Nam
	6
	005.8
	Thông tin và Truyền thông
	2021
	259
	

	15
	Quy định về an toàn thông 
	Nguyễn Quốc Toàn
	6
	005.8
	Thông tin và Truyền thông
	2019
	298
	

	16
	Tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng
	Nguyễn Tuấn Anh
	6
	005.8
	Thông tin và Truyền thông
	2017
	293
	

	17
	Bài tập tin học 10 
	Hỗ Sĩ Đàm
	6
	006
	Đại học sư phạm
	2022
	155
	

	100 TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ

	18
	Rèn luyện tư duy phản biện
	Albert Rutherford
	2
	153.4
	Phụ Nữ
	2022
	203
	

	19
	Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể
	Allan, Barbara Pease
	3
	153.6
	Tổng hợp TP Hồ Chí Minh
	2021
	452
	

	20
	Một centimet đến hạnh phúc
	Tae Soo
	2
	155.2
	Đồng Nai
	2021
	249
	

	21
	Bạn đắt giá bao nhiêu
	Vãn Tình
	2
	155.43
	Thế Giới
	2022
	318
	

	22
	Tiến trình thành nhân
	Carl R.Rogers
	2
	158.1
	Phụ Nữ
	2020
	449
	

	23
	Yêu những điều không hoàn hảo
	Hae Min
	1
	158.1
	Thế Giới
	2022
	295
	

	24
	Tư duy cá mập suy nghĩ cá vàng
	Jon Gordon
	3
	158.1
	Tổng hợp TP Hồ Chí Minh
	2022
	127
	

	25
	Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều
	Being Team
	2
	158.1
	Thế Giới
	2022
	180
	

	26
	Sách tâm lý dành cho người nhạy cảm
	Hiroko Mizushima
	3
	158.1
	Thế Giới
	2022
	168
	

	27
	Không ai có thể làm bạn tổn thương trừ khi bạn cho phép
	Yoo Eun Jung
	2
	158.1
	Dân trí
	2022
	298
	

	28
	Ám ảnh sợ xã hội
	Lý Thế Cường
	3
	158.1
	Thanh niên
	2022
	303
	

	29
	Tám vụ án hoàn hảo
	Peter Swanson
	3
	158.1
	Thanh niên
	2022
	293
	

	30
	Thiên tài bên trái kẻ điên bên phải
	Cao Minh
	3
	158.1
	Thế Giới
	2022
	443
	

	31
	Chủ nghĩa khắc kỷ
	William B.irvine
	2
	172.2
	Lao động xã hội
	2022
	370
	

	300	KHOA HỌC

	32
	Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập Giáo dục công dân 12
	Châu Thị Quỳnh Thy
	3
	300
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2020
	124
	

	33
	Hướng dẫn và ôn tập môn Giáo dục công dân
	Vũ Đình Bảy
	3
	300
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2020
	155
	

	34
	Ôn tập đánh giá năng lực môn Giáo dục công dân
	Kiều Nam
	3
	300
	Dân trí
	2021
	263
	

	35
	Trọng tâm kiến thức và phát triển năng lực thi trắc nghiệm môn Giáo dục công dân
	Dương Thị Thúy Nga
	3
	300
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2019
	247
	

	36
	Bộ đề thi THPT tổ hợp KHXH
	Nguyễn Đức Vũ
	3
	300
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2020
	397
	

	37
	An toàn thông tin khi sử dụng mạng xã hội
	Phạm Duy Trung
	6
	305.4
	Thông tin và Truyền thông
	2021
	198
	

	38
	Ước vọng cho học đường
	Huỳnh Như Phương
	2
	370
	Phụ Nữ
	2022
	208
	

	39
	Dạy học không theo lối mòn
	Barbara A.Oakley
	2
	370.15
	Thế Giới
	2022
	368
	

	40
	Nghề thầy
	Hoàng Đạo Thúy
	3
	370.15
	Hội nhà văn
	2021
	153
	

	41
	Dạy học trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
	Armand Doucet
	2
	370.15
	Trẻ
	2020
	336
	

	42
	Giao tiếp với phụ huynh khó tính
	Todd Whitaker
	2
	370.15
	Dân trí
	2021
	325
	

	43
	Đào tạo giáo viên trở thành người chuyên nghiệp
	Manabu Sato
	2
	371.015
	Dân trí
	2022
	197
	

	44
	Lời khuyên dành cho thầy cô
	John Vu
	2
	371.3
	Dân trí
	2021
	292
	

	45
	Thương mại điện tử căn bản
	Trần Thị Thập
	4
	384.3
	Thông tin và Truyền thông
	2020
	322
	

	400 NGÔN NGỮ

	46
	Giới từ tiếng Anh
	Mai Lan Hương
	3
	422
	Đà Nẵng
	2021
	207
	

	47
	Tuyển tập 25 năm đề thi tiếng Anh 11
	Ban tổ chức kì thi
	1
	428
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2022
	511
	

	48
	Tuyển tập 25 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 môn tiếng Anh 10
	Ban tổ chức kì thi
	2
	428
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2021
	507
	

	49
	Các lỗi thường gặp trong tiếng Anh
	Mai Lan Hương
	5
	428
	Đà Nẵng
	2021
	235
	

	50
	Tiếng Anh 10 - Smart World (Studen't Book)
	Võ Đại Phúc
	3
	428
	Đại học Huế
	2022
	114
	

	51
	Bài tập tiếng Anh 10 - Golbal sucess
	Hoàng Văn Vân
	3
	428
	Giáo dục
	2022
	115
	

	52
	Tiếng Anh 10 (Sách bài học) - Global sucess
	Hoàng Văn Vân
	3
	428
	Giáo dục
	2022
	131
	

	53
	Tiếng Anh 10 Smart World (Workbook)
	Võ Đại Phúc
	2
	428
	Đại học Huế
	2022
	73
	

	54
	Bài tập thực hành tiếng Anh 10
	Trần Đình Nguyễn Lữ
	5
	428.076
	Giáo dục
	2022
	103
	

	55
	Bài tập tiếng Anh 10 - không đáp án
	Lưu Hoằng Trí
	1
	428.076
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2022
	73
	

	56
	Bộ đề trắc nghiệm môn tiếng Anh theo cấu trúc mới
	Vĩnh Bá
	1
	428.076
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2019
	225
	

	57
	Bộ đề thi THPT môn tiếng Anh
	Vĩnh Bá
	1
	428.076
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2022
	316
	

	500 KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ TOÁN HỌC

	58
	Giáo dục STEM/STEAM từ trải nghiệm thực hành đến tư duy sáng tạo
	Nguyễn Thành Hải
	2
	507
	Trẻ
	2020
	240
	

	59
	Hoạt động giáo dục STEM lớp 10
	Tưởng Duy Hải
	5
	507
	Giáo dục
	2020
	75
	

	60
	Họat động giáo dục STEM lớp 11
	Trần Duy Hải
	5
	507
	Giáo dục
	2020
	71
	

	61
	Họat động giáo dục STEM lớp 12
	Tưởng Duy Hải
	5
	507
	Giáo dục
	2020
	71
	

	62
	Giáo dục STEM hướng dẫn thực hiện kế hoạch bài dạy đáp ứng yêu cầu phát triển  phẩm chất, năng lực học sinh trung học 
	Nguyễn Thanh Nga
	2
	507
	Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
	2021
	260
	

	63
	Thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm STEM/STEAM và nghiên cứu khoa học kĩ thuật ở trường phổ thông
	Nguyễn Thanh Nga
	2
	507
	Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
	2022
	295
	

	64
	Khám phá Toán 10 để học giỏi. Tập 2
	Tô Thị Hoàng Lan
	3
	510
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2022
	303
	

	65
	Khám phá Toán 10 để học giỏi. Tập 1
	Tô Thị Hoàng Lan
	3
	510
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2022
	275
	

	66
	Bồi dưỡng Đại số 10
	Phạm Quốc Phong
	2
	512
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2022
	263
	

	67
	Bồi dưỡng Hình học 10
	Phạm Quốc Phong
	2
	516
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2022
	248
	

	68
	Sách tham khảo Vật lí 10
	Phạm Đức Cường
	3
	530
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2022
	400
	

	69
	Dạy học phát triển năng lực môn Vật lí THPT 
	Đỗ Hương Trà
	3
	530
	Đại học sư phạm
	2019
	203
	

	70
	Bài tập Vật lí có nội dung thực tế ở trường THPT 
	Nguyễn Bảo Hoàng Thanh
	2
	530.076
	Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh
	2022
	223
	

	71
	Bức phá 9+ môn Vật lí
	Đỗ Ngọc Hà
	1
	530.076
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2022
	328
	

	72
	Các chuyên đề bám sát đề thi THPT môn Sinh học
	Phan Khắc Nghệ
	1
	570
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2022
	454
	

	73
	Bài giảng và lời giải chi tiết Sinh học 12
	Phan Khắc Nghệ
	1
	570
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2021
	319
	

	74
	Phương pháp giải toán xác suất Sinh học
	Phan Khắc Nghệ
	1
	570.076
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2021
	270
	

	75
	Bộ đề thi THPT Quốc gia môn Sinh học
	Phan Khắc Nghệ
	2
	570.076
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2021
	405
	

	76
	Rèn kĩ năng giải nhanh bài toán di truyền
	Phan Khắc Nghệ
	1
	576
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2021
	331
	

	77
	Phương pháp giải Sinh học 12
	Huỳnh Quốc Thành
	1
	576
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2021
	373
	

	600 CÔNG NGHỆ

	78
	Cơ thể tự chữa lành
	Anthony William
	1
	613
	Thanh niên
	2022
	396
	

	79
	Cơ thể tự chữa lành
	Anthony William 
	1
	613
	Thanh niên
	2022
	464
	

	80
	Cơ thể tự chữa lành
	Anthony William
	1
	613
	Thanh niên
	2021
	312
	

	81
	Cơ thể của tôi hoạt động như thế nào: Hóoc Môn
	T.R Bhanot
	3
	613
	Hồng Đức
	2019
	32
	

	82
	Cơ thể tự chữa lành
	Anthony William
	1
	616.4
	Thanh niên
	2022
	408
	

	800 VĂN HỌC VÀ TU TỪ HỌC

	83
	Trăm năm cô đơn
	Gabriel Garcua Marquez
	2
	813
	Văn học
	2022
	492
	

	84
	Bắt trẻ đồng xanh
	J.D.Salinger
	1
	823
	Hội nhà văn
	2022
	326
	

	85
	Hai số phận
	Jeffrey Arche
	1
	823
	Văn học
	2022
	767
	

	86
	Cây cam ngọt của tôi
	Jose Mauro 
	5
	860
	Hội nhà văn
	2022
	240
	

	87
	Chuyện con mèo lập kèo cứu sách
	Natsukawa Sosuke
	3
	895.6
	Hội nhà văn
	2022
	252
	

	88
	Mắt biếc
	Nguyễn Nhật Ánh
	3
	895.92234
	Trẻ
	2022
	300
	

	89
	Mình nói gì khi nói về hạnh phúc
	Nguyễn Hoàng Nguyên
	3
	895.9224081
	Hội nhà văn
	2022
	189
	

	90
	Dear Darling
	Hiên
	3
	895.9224081
	Phụ Nữ
	2022
	199
	

	900 LỊCH SỬ ĐỊA LÍ

	91
	Bí quyết chinh phục điểm cao kì thi THPT quốc gia môn Lịch sử
	Nguyễn Văn Ninh
	3
	900.075
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2021
	328
	

	92
	Kế hoạch bài dạy môn Lịch sử lớp 10
	Huỳnh Việt Hung
	4
	900.076
	Giáo dục
	202
	196
	

	93
	Tuyển tập 25 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 Lịch sử 10
	Ban tổ chức kỳ thi
	3
	907
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2022
	427
	

	94
	Chinh phục điểm cao luyện thi môn lịch sử 
	Trần Thùy Chi
	5
	907
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2021
	423
	

	95
	Giải quyết những vấn đề khó trong ôn thi học sinh giỏi THPT môn Lịch sử
	Trần Thùy Chi
	5
	907
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2020
	311
	

	96
	Tuyển tập 25 năm đề thi Olympic Lịch sử 11
	Ban tổ chức kỳ thi
	3
	907.076
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2021
	320
	

	97
	Lược sử tương lai
	 Yuval Noah Harari
	2
	909
	Thế Giới
	2022
	508
	

	98
	Những mẫu chuyện thú vị trong lịch sử thế giới
	Trương Ngọc Thơi
	2
	909
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2022
	144
	

	99
	Hướng dẫn ôn thi bồi dưỡng học sinh giỏi
	Trần Huy Đoàn
	5
	909
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2022
	414
	

	100
	Lược sử loài người
	Yuval Noah Harari
	1
	909
	Tri thức
	2022
	560
	

	101
	Kĩ năng trả lời câu hỏi và bài tập Địa lí 12
	Nguyễn Đức Vũ
	1
	910
	Đại học sư phạm
	2022
	258
	

	102
	Tuyển tập 25 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 Địa lí 10
	Ban tổ chức kì thi
	1
	910
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2021
	447
	

	103
	Tuyển tập 25 đề thi Olympic 30 tháng 4 Địa lí 11
	Ban tổ chức kì thi
	1
	910
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2021
	422
	

	104
	Dạy học phát triển năng lực môn Địa lí THPT 
	Lê Thông
	3
	910
	Đại học sư phạm
	2018
	212
	

	105
	Bộ đề thi THPT Quốc gia môn Địa lí
	Nguyễn Đức Vũ
	1
	910
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2021
	247
	

	106
	Bộ đề kiểm tra Địa lí 10
	Nguyễn Hoàng Anh
	3
	910
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2022
	208
	

	107
	Câu hỏi và bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lí 10
	Nguyễn Đức Vũ
	2
	910
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2022
	248
	

	108
	Câu hỏi và trắc nghiệm và tự luận Địa lí 11
	Huỳnh Trà 
	1
	910
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2021
	213
	

	109
	Tư liệu dạy - học Địa lí 10
	Nguyễn Đức Vũ 
	3
	910
	Đại học sư phạm
	2022
	151
	

	110
	Sống ảo đi thật
	Ngọc Lâm
	2
	910
	Thế Giới
	2021
	168
	

	111
	Trắc nghiệm Địa lí 10
	Nguyễn Đức Vũ
	3
	910.076
	Đại học sư phạm
	2022
	192
	

	112
	Tập bản đồ địa lí 10
	Lê Huỳnh
	3
	912
	Giáo dục
	2022
	73
	

	113
	Sài Gòn - Gia Định: ký ức lịch sử - văn hóa
	Huỳnh Ngọc Trảng
	1
	915.9779
	Văn nghệ
	2018
	408
	

	114
	Hướng dẫn học tập lịch sử phương Đông
	Nguyễn Quốc Vương
	1
	950
	Đại học sư phạm
	2018
	112
	

	115
	Học viện Viễn Đông Bác Cổ
	Ngô Thế Long
	1
	959.7
	Đại học sư phạm
	2021
	204
	

	116
	Những mẫu chuyện thú vị trong lịch sử Việt Nam
	Trương Ngọc Thơi
	2
	959.7
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	2022
	224
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